
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A6  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Khánh Hòa - Lê Thị Lan  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà. 

- Hướng dẫn trẻ chào cô bằng các biểu tượng. 

- Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất dép, cất ba lô, đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Trẻ tập thể dục với nơ tay. 

+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ 

+Tay: Ra trước- gập ngực, Cuộn len 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên, Ngửa người ra sau, tay chống hông 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách  
 

 

Trò chuyện 

Trò chuyện về sở thích và khả năng của trẻ(Trẻ nói được điều bé thích,k thích, những 

điều trẻ làm được và việc gì trẻ không làm được ) 

- Nhấn mạnh đến hoạt động lớn trong tháng là kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam: cho trẻ 

hát – vận động các bài hát về bà,mẹ và cô giáo: “Cháu yêu bà”, “Mẹ của em ở trường”, 

“Con yêu mẹ”… cho trẻ đọc thơ – kể chuyện: các bài có trong tháng : “tay ngoan”, “Ai 

đáng khen nhiều hơn”, “Cậu bé mũi dài”… 

- Cho trẻ kể tên các hoạt động bé được biết trong ngày 20-10: Tổ chức mittinh, thi nấu 

ăn, cắm hoa… 

- Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố (mẹ), địa chỉ gia đình và số điện 

thoại. (MT70)  
 

MT70, 

MT71 



- Trẻ có thể nói được điều bé thích,không thích,những việc bé làm được và việc gì bé 

không làm được. (MT71)  
 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

VĐ: "Nắm tay 

thân thiết" - 

Nhạc nước ngoài  

TC: Hóa đá  
 

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN: 

Cái mũi 

 

NDKH: NH: 

Khám tay 

 

TCÂN: Ai đoán 

giỏi  
 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn 

nghệ chào mừng 

ngày 20/10  
 

Âm nhạc 

Dạy trẻ vận động 

bài “Cái mũi” 

(5E)  
 

Âm nhạc 

NDTT : Dạy hát: 

“bé tập đánh 

răng” Phạm 

Uyên Nguyên 

NDKH: TC: 

Chơi với các 

ngón tay. 

(MT95)  
 

MT40, 

MT59, 

MT103, 

MT2, 

MT43, 

MT95 

T3 

Làm quen với toán 

Nhận biết khối 

cầu, trụ, vuông, 

chữ nhật (5E) 

(MT40)  
 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí 

của đồ vật (trên-

dưới,phải –

trái,trước-sau) so 

với bản thân trẻ.  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết các 

buổi trong ngày.  
 

Làm quen với toán 

Phân biệt hình 

vuông, hình chữ 

nhật (5E)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết thứ tự 

các ngày trong 

tuần  
 

T4 

Văn học 

Dạy thơ: “Tay 

ngoan” - Võ Thị 

Như Chơn. 

(MT59)  
 

Khám phá 

Các giác quan 

của bé (5E)  
 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

"Nụ hồng tặng 

cô" - Hiền Thu  
 

Khám phá 

Sự khác biệt giữa 

tôi và bạn 

(MT43)  
 

Văn học 

Kể chuyện: "Ba 

chú lợn con" 

(5E)  
 

T5 
Vận động Làm quen chữ viết Vận động Làm quen chữ viết Vận động 



- Bật qua vật cản 

15-20 cm 

-TCVĐ: Chuyền 

bóng.  
 

Làm quen chữ 

cái: 

o,ô,ơ  
 

Đứng 1 chân và 

giữ thăng bằng 

trong 10 giây 

(MT2)  
 

Trò chơi chữ cái 

o,ô,ơ  
 

- Đi thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh ( Đổi hướng 

ít nhất 3 lần)  
 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ chân dung 

bạn thân.(Đề tài)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

In,đồ hình từ bàn 

tay,ngón 

tay.(Mẫu)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Làm thiệp chúc 

mừng ngày 20-

10. (Đề tài) 

(MT103)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ khuôn mặt có 

biểu cảm  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bánh sinh 

nhật.  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Vẽ hình người bằng phấn trên sân. TC:Mèo đuổi chuột . Chơi tự do. 

Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát bầu trời. TC:Ô ăn quan. Chơi tự do. 

Thứ 4: Bài 1 nếp sống VMTL: Rửa tay sạch sẽ. 

Thứ 5: HĐCCĐ: Chất nào tan trong nước. TC: Bịt mắt bắt dê . Chơi tự do. 

Thứ 6: Cho trẻ tham gia trải nghiệm ở góc sáng tạo của trường. 

*Tuần 2: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Vẽ hình bạn trai, bạn gái bằng phấn trên sân. TC: Ai nhanh hơn . Chơi 

tự do 

Thứ 3: Giao lưu các trò chơi dân gian cùng lớp A5. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Hơi nước bốc đi đâu. TC: Mèo đuổi chuột . Chơi tự do. 

Thứ 5: Bài 2 nếp sống VMTL: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn. 

Thứ 6: HĐCCĐ: Vẽ trang phục bé thích. TC: Ô ăn quan. Chơi tự do. 

*Tuần 3: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Vẽ hoa,quà bằng phấn trên sân để tặng cô và mẹ. TC:Mèo đuổi chuột.. 

Chơi tự do. 

Thứ 3: Bài 3 nếp sống VMTL: Lấy thức ăn vừa đủ, ăn từ tốn. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Cắt dán hoa. TC: Bong bóng xà phòng. . Chơi tự do. 

MT63 



Thứ 5: HĐCCĐ: Vẽ các giác quan còn thiếu trên cơ thể. TC: Bịt mắt bắt dê. . Chơi tự 

do. 

Thứ 6: Thí nghiệm: Trứng gà nổi trong nước muối. TC: Kéo co. Chơi tự do. 

*Tuần 4: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Phân biệt bạn trai, bạn gái. TC: Lộn cầu vồng. Chơi tự do. 

Thứ 3: Thực hành nhảy Erobic. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Vẽ bằng phấn trên sân khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. TC: Lộn cầu vồng.. 

Chơi tự do. 

Thứ 5: Bài 4 nếp sống VMTL: Gọn gàng sau khi ăn 

Thứ 6: HĐCCĐ: Vẽ hình người. TC: Ô tô về bến. Chơi tự do. 

*Tuần 5: 

Thứ 2: HĐCCĐ: . TC: Lộn cầu vồng. Chơi tự do. 

Thứ 3: Bài 5 nếp sống VMTL: Rót nước và uống nước đúng cách. 

Thứ 4: HĐCCĐ: . TC: Lộn cầu vồng.. Chơi tự do. 

Thứ 5: Giao lưu cùng lớp A5. T C: Kéo co. . Chơi tự do. 

Thứ 6: HĐCCĐ: Kể chuyện: "Con cú khôn ngoan". TC: Ô tô về bến. Chơi tự do. 

(MT63)  
 

Hoạt động chơi 

góc 

* Tuần 1: 

- Góc trọng tâm: Sự khác biệt giữa tôi và bạn (Góc phân vai) 

Chuẩn bị: Các loại đồ dùng cho các bạn nam và nữ 

KN: Phát triển kỹ năng giao tiếp với mọi người, xử lý 1 số tình huống khi bán hàng, 

mua hàng 

– Góc khác: Thu thập thông tin về các bạn trong lớp bằng cách trò chuyện .. 

+ Học tập: ôn tách gộp trong phạm vi 5, làm bài tập ở góc học tập. 

+ Xây dựng: Xây dựng công viên 

+ Tạo hình: Vẽ và làm các loại đèn từ các nguyên vật liệu khác nhau 

+ Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chu đè bản thân 

+ Kỹ năng: Cách bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế. 

*Tuần 2: 

MT16 



-Góc Trọng tâm: Các bộ phận trên cơ thể bé (Góc tạo hình) 

Chuẩn bị: giấy vẽ, mầu. 

Các góc khác: 

+ Học tập: Bé chơi với các đồ dùng và làm các bài tập ở góc học tập. 

+ Tạo hình: Vẽ khuôn mặt 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về bản thân 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học 

+ Thể chất: Thực hiện vận động đi thăng bằng trên ghế thể dục 

* Tuần 3: 

- Góc trọng tâm: Ngày vui của cô và mẹ ( Góc xây dựng) 

Chuẩn bị: Mô hình nhà, hàng rào, cây, cỏ,… 

KN: Xếp chồng, xếp cạnh, lắp ghép, sắp xếp…. 

- Các góc khác: 

+ Học tập: Bé chơi với các đồ dùng và làm các bài tập ở góc học tập. 

+ Tạo hình: Vẽ quà hoa tặng mẹ và cô 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về ngày phụ nữ việt nam 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học 

+ Thể chất: Thực hiện vận động đi thăng bằng trên ghế thể dục 

+ Kỹ năng: Thực hiện các kỹ năng cất ba lô, cất dép và kỹ năng bê khay. 

* Tuần 4: 

- Góc trọng tâm: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (Góc gia đình) 

Chuẩn bị: Góc gia đình với các đồ chơi nấu ăn, đồ dùng gia đình, các loại thực phẩm ở 

các nhóm đinh dưỡng. 

KN: Trẻ biết đóng vai gia đình, nấu ăn chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

- Các góc khác: 

+ Học tập: Bé chơi với các đồ dùng và làm các bài tập ở góc học tập. 

+ Tạo hình: Vẽ khuôn mặt 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về bản thân 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học 

+ Thể chất: Thực hiện vận động đi thăng bằng trên ghế thể dục 



* Tuần 5: 

- Góc trọng tâm: Bé làm gì bảo bản thân (Góc âm nhạc) 

Chuẩn bị: Các dụng cụ âm nhac, mũ múa, Trang phục biểu diễn 

KN: Phát triển khả năng biểu diễn trước đám đông, kỹ năng vận động, hát,.. 

- Các góc khác: 

+ Học tập: Bé chơi với các đồ dùng và làm các bài tập ở góc học tập. 

+ Tạo hình: Vẽ quà hoa tặng mẹ và cô 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về ngày phụ nữ việt nam 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học 

+ Thể chất: Thực hiện vận động đi thăng bằng trên ghế thể dục 

+ Kỹ năng: Thực hiện các kỹ năng cất ba lô, cất dép và kỹ năng bê khay. 

+ Học tập-văn học: Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể 

chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm (MT16)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Tập luyện thay quần áo. Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

- Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà 

- Thực hành xúc miệng nước muối, chia ăn 

Giáo dục trẻ: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống 

nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe. 

- Ăn trưa: Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn. 

- Trẻ biết trật tự,không nói chuyện khi ăn và khi ngủ. 

- Rèn cho trẻ thực hiện 1 số quy định của lớp: Ăn xong biết cùng cô dọn dẹp lớp,chuẩn 

bị giường ngủ. 

- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn.  
 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

Thứ 2: Học kĩ năng xử lí khi ho, hắt hơi. 

Thứ 3: dạy hát "Cái mũi" 

Thứ 4: Hoàn thành vở bài tập toán. 

MT18, 

MT78, 

MT72 



Thứ 5: Hoàn thành vở tạo hình. 

Thứ 6: Hoàn thành vở chữ cái. Nêu gương bé ngoan. 

Tuần 2: 

Thứ 2: hoàn thành vở tập toán 

Thứ 3: Hoàn thành vở tạo hình 

Thứ 4: Khám phá xã hội: “Bé bị lạc”. (MT18)  
 

Thứ 5: Hoàn thành vở tạo hình. 

Thứ 6: Hoàn thành vở chữ cái. Nêu gương bé ngoan. 

* Tuần 3: 

Thứ 2: Dạy trẻ kĩ năng quét rác trên khay. 

Thứ 3: Hoàn thành vở bài tập chữ cái 

Thứ 4: Trò chơi: 5 anh em. 

Thứ 5: Đọc thơ: " Lấy tăm cho bà" 

Thứ 6: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. Nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 4: 

Thứ 2: Dạy trẻ kĩ năng lau kính. 

Thứ 3: Hoàn thành vở bài tập toán. 

Thứ 4: Trò chơi với các chữ cái đã học. 

Thứ 5: Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất. 

Thứ 6: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. Nêu gương cuối tuần. (MT78)  
 

Tuần 5: 

Thứ 2: Học kĩ năng xử lí khi ho, hắt hơi. 

Thứ 3: dạy hát "Bạn có biết tên tôi" (MT72)  
 

Thứ 4: Hoàn thành vở bài tập toán. 

Thứ 5: Hoàn thành vở tạo hình. 

Thứ 6: Hoàn thành vở chữ cái. Nêu gương bé ngoan.  
 



Chủ đề - Sự kiện  Tuần 1: Bé là ai?  
Tuần 2: Cơ thể 

của bé  
Tuần 3: Ngày vui 

20/10  

Tuần 4: Tôi cần gì 

để lớn lên và khỏe 

mạnh.  

Tuần 5:Bé an toàn 

phòng chống dịch  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Tháng 10 lớp A6 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

  

 

 

  

 

                                                      Vũ Minh Hồng 


